







TÀI LIỆU GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ
CSDL ĐẤT ĐAI ĐANG VẬN HÀNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
LÊN CSDL QUỐC GIA VỀ ĐẤT ĐAI
(Phiên bản ngày 18/06/2026)






















MỤC LỤC
I.	TỔNG QUAN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	3
1.	MÔ HÌNH TỔNG QUÁT GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ VÀ CHIA SẺ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐẤT ĐAI	3
2.	QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KẾT NỐI	4
2.1. Phân loại dữ liệu đồng bộ (trong phạm vi tài liệu)	4
2.2. Phương thức kết nối	4
2.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với địa phương	5
3.	DANH SÁCH DỮ LIỆU CẦN CHUYỂN ĐỔI, ĐỒNG BỘ	5
II. CHUYỂN ĐỔI, ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU	14
1.	CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU LẦN ĐẦU/ĐỊNH KỲ	14
2.	ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU BIẾN ĐỘNG HÀNG NGÀY	14
2.1. API get token đăng nhập	15
2.2. API lấy thông tin cấu hình (bao gồm bucket name, accesskey/secretkey tạm và một số thông tin khác)	17
2.3. Upload file biến động	19
2.4. Đồng bộ dữ liệu thông tin đất đai biến động (metadata)	20
2.5. Truy vấn kết quả đồng bộ dữ liệu	24













I. [bookmark: _ho61wr1zx36c]Tổng quan giải pháp kỹ thuật
1. [bookmark: _889eadctrktq]Mô hình tổng quát giải pháp đồng bộ và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
Việc đồng bộ dữ liệu đất đai đang vận hành tại các địa phương lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, nhằm phục vụ mục tiêu tích hợp, kết nối và chia sẻ với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của quốc gia, các Bộ, ngành,… được thực hiện theo mô hình đồng bộ dữ liệu phân tán, có kiểm soát và chuẩn hóa.
[image: ]
Hình 1: Mô hình tổng quát giải pháp đồng bộ và chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
Trong đó:
· HTTT đất đai tại địa phương: Là các phần mềm đang được triển khai tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm: VDBLis, VNPT iLis, Vilis, Đồng Nai Lis. Các hệ thống này thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Xuất dữ liệu lần đầu và định kỳ để phục vụ công tác chuyển đổi lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
+ Đồng bộ dữ liệu biến động đất đai hàng ngày lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai (VNLIS).
· Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai (VNLIS): Là hệ thống được xây dựng nhằm quản lý tập trung và thống nhất Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Hệ thống cung cấp bộ công cụ hỗ trợ các địa phương thực hiện chuyển đổi dữ liệu lần đầu và định kỳ lên cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định. Đồng thời, hệ thống tiếp nhận thông tin biến động đất đai phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng từ các hệ thống thông tin đất đai tại địa phương, thực hiện kiểm tra, lưu trữ và cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
· Các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu: Là hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Nền tảng bao gồm:
+ Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP);
+ Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương (LGSP).
Các nền tảng này được cấu thành từ tập hợp hạ tầng phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng, dịch vụ tích hợp, cùng với quy trình và công cụ nghiệp vụ hỗ trợ kết nối và chia sẻ dữ liệu. Chức năng chính của nền tảng là tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan, bảo đảm tuân thủ các quy định về kiến trúc, bảo mật và quản lý dữ liệu. 
· Các HTTT/CSDL quốc gia, bộ, ngành, địa phương: là các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu có tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cụ thể: CSDL tổng hợp thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia; CSDL quốc gia về dân cư; Các CSDL quốc gia khác…
2. [bookmark: _e6vm3rterv49]Quy định chung về kết nối
[bookmark: _70aww2n7hmkm]2.1. Phân loại dữ liệu đồng bộ (trong phạm vi tài liệu)
· Dữ liệu lần đầu: Là tập hợp các dữ liệu đất đai đang vận hành tại địa phương, được chuẩn hóa và chuyển đổi lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong lần đồng bộ đầu tiên. Dữ liệu này phản ánh hiện trạng tại thời điểm đồng bộ, đồng thời làm nền tảng cho các đợt chuyển đổi, đồng bộ tiếp theo, phục vụ công tác quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai một cách đầy đủ, thống nhất.
· Dữ liệu định kỳ: Là tập hợp các dữ liệu đất đai đang vận hành tại địa phương, có sự thay đổi mang tính chất không thường xuyên hoặc theo chu kỳ (tháng, quý, năm, hoặc theo quy định của cơ quan có thẩm quyền). Dữ liệu này được chuẩn hóa, chuyển đổi và đồng bộ định kỳ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, nhằm bảo đảm tính đầy đủ, liên tục và chính xác của hệ thống, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, vận hành và khai thác dữ liệu trong suốt quá trình hoạt động. 
· Dữ liệu biến động: Là dữ liệu phát sinh từ những thay đổi trong quá trình cập nhật, chỉnh lý, cấp giấy chứng nhận hoặc giao dịch liên quan đến đất đai tại địa phương. Dữ liệu biến động được gửi và đồng bộ thường xuyên (theo ngày hoặc theo sự kiện) với Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai để bảo đảm thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác nhằm bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời, phản ánh đúng tình trạng thực tế và hỗ trợ việc ra quyết định, quản lý hiệu quả.
[bookmark: _kfsh90x7or2x]2.2. Phương thức kết nối
Trước mắt, việc kết nối giữa Hệ thống thông tin đất đai tại địa phương và Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai được thực hiện thông qua mạng Internet công cộng, sử dụng địa chỉ IP tĩnh và cổng kết nối công khai (public). Về lâu dài, việc kết nối sẽ được chuyển dần sang Mạng truyền số liệu chuyên dùng nhằm bảo đảm tính ổn định và an toàn bảo mật.
[bookmark: _r4y4mf8n3ef3]2.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với địa phương
Để bảo đảm việc đồng bộ dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được thực hiện hiệu quả, thống nhất, các địa phương cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:
· Nâng cấp hệ thống thông tin đất đai đang vận hành tại địa phương, bảo đảm đáp ứng các chức năng về đồng bộ dữ liệu, cụ thể:
· Trích xuất dữ liệu lần đầu và dữ liệu định kỳ theo quy định; 
· Trích xuất và đồng bộ dữ liệu biến động phát sinh trong quá trình tác nghiệp hàng ngày;
· Kiểm tra, kiểm soát và theo dõi tình trạng dữ liệu đã được đồng bộ.
· Cung cấp địa chỉ IP công khai và cổng dịch vụ (PORT) của hệ thống thông tin đất đai tại địa phương để phục vụ thiết lập kết nối đến Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.
· Sử dụng công cụ chuyển đổi dữ liệu do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp để thực hiện chuyển đổi dữ liệu vào hệ thống theo đúng cấu trúc, định dạng chuẩn của Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
3. [bookmark: _i8txffjcs1c0]Danh sách dữ liệu cần chuyển đổi, đồng bộ





Cấu trúc dữ liệu chuyển đổi, đồng bộ được quy định chi tiết cụ thể tại thư mục CTr_VNLIS (Gửi kèm tài liều này), cụ thể:





	STT
	Dữ liệu
	Chuyển đổi lần đầu
	Chuyển đổi định kỳ
	Đồng bộ hàng ngày
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	Các Danh mục bảng mã dùng chung
	Thư mục: ctr_vnlis/MoTaCauTruc /MoTa-DanhMuc.xlsx
	Thư mục: ctr_vnlis/MoTaCauTruc /MoTa-DanhMuc.xlsx
	Thư mục: ctr_vnlis/MoTaCauTruc /MoTa-DanhMuc.xlsx
	

	I
	Địa chính
	Thư mục: 
CTr_VNLIS/LanDau/DiaChinh
	Thư mục:
CTr_VNLIS/LanDau/DiaChinh
	Thư mục:
CTr_VNLIS/Hangngay/Diachinh
	

	1
	Không gian
	
	
	
	

	1.1
	Nền địa chính
	/NenDiaChinh
	/NenDiaChinh
	
	Xuất toàn bộ dữ liệu

	1.1.1
	Địa giới cấp tỉnh
	KhongGian_DiaGioiCapTinh.gml
	KhongGian_DiaGioiCapTinh.gml
	
	

	1.1.2
	Địa giới cấp huyện
	KhongGian_DiaGioiCapHuyen.gml
	KhongGian_DiaGioiCapHuyen.gml
	
	

	1.1.3
	Địa giới cấp xã
	KhongGian_DiaGioiCapXa.gml
	KhongGian_DiaGioiCapXa.gml
	
	

	1.1.4
	Địa phận cấp tỉnh
	KhongGian_DiaPhanCapTinh.gml
	KhongGian_DiaPhanCapTinh.gml
	
	

	1.1.5
	Địa phận cấp huyện
	KhongGian_DiaPhanCapHuyen.gml
	KhongGian_DiaPhanCapHuyen.gml
	
	

	1.1.6
	Địa phận cấp xã
	KhongGian_DiaPhanXa.gml
	KhongGian_DiaPhanXa.gml
	
	

	1.1.7
	Điểm địa danh
	KhongGian_DiemDiaDanh.gml
	KhongGian_DiemDiaDanh.gml
	
	

	1.1.8
	Điểm độ cao
	KhongGian_DiemDoCao.gml
	KhongGian_DiemDoCao.gml
	
	

	1.1.9
	Điểm ghi chú
	KhongGian_DiemGhiChu.gml
	KhongGian_DiemGhiChu.gml
	
	

	1.1.10
	Điểm tọa độ
	KhongGian_DiemToaDo.gml
	KhongGian_DiemToaDo.gml
	
	

	1.1.11
	Đường biên giới
	KhongGian_DuongBienGioi.gml
	KhongGian_DuongBienGioi.gml
	
	

	1.1.12
	Đường mép nước
	KhongGian_DuongMepNuoc.gml
	KhongGian_DuongMepNuoc.gml
	
	

	1.1.13
	Đường thủy hệ
	KhongGian_DuongThuyHe.gml
	KhongGian_DuongThuyHe.gml
	
	

	1.1.14
	Giao thông dạng đường
	KhongGian_GiaoThongDangDuong.gml
	KhongGian_GiaoThongDangDuong.gml
	
	

	1.1.15
	Mặt đường bộ
	KhongGian_MatDuongBo.gml
	KhongGian_MatDuongBo.gml
	
	

	1.1.16
	Mặt đường giao thông
	KhongGian_MatDuongGiaoThong
	KhongGian_MatDuongGiaoThong
	
	

	1.1.17
	Mốc biên giới địa giới
	KhongGian_MocBienGioiDiaGioi.gml
	KhongGian_MocBienGioiDiaGioi.gml
	
	

	1.1.18
	Tim đường
	KhongGian_TimDuong.gml
	KhongGian_TimDuong.gml
	
	

	1.1.19
	Vùng thủy hệ
	KhongGian_VungThuyHe.gml
	KhongGian_VungThuyHe.gml
	
	

	1.2
	Không gian địa chính
	/KhongGian
	/KhongGian
	
	Xuất toàn bộ dữ liệu với lần đầu, định kỳ

	1.2.1
	Thửa đất định vị dạng điểm
	Dữ liệu nằm trong thẻ gmlData 
	Dữ liệu nằm trong thẻ gmlData 
	Dữ liệu nằm trong thẻ gmlData
	[bookmark: _d193bqcieuij]Trường hợp không có dữ liệu không gian thửa đất dạng vùng thay thế thửa đất định vị dạng điểm trong thẻ gmlData

	1.2.2
	Mốc giới hành lang an toàn bảo vệ
	KhongGian_MocGioiHanhLangAnToanBaoVe.gml
	KhongGian_MocGioiHanhLangAnToanBaoVe.gml
	
	

	1.2.3
	Mốc giới quy hoạch
	KhongGian_MocGioiQuyHoach.gml
	KhongGian_MocGioiQuyHoach.gml
	
	

	1.2.4
	Đường chỉ giới hành lang an toàn bảo vệ
	KhongGian_DuongChiGioiHanhLangAnToanBaoVe.gml
	KhongGian_DuongChiGioiHanhLangAnToanBaoVe.gml
	
	

	1.2.5
	Đường chỉ giới quy hoạch
	KhongGian_DuongChiGioiQuyHoach.gml
	KhongGian_DuongChiGioiQuyHoach.gml
	
	

	1.2.6
	Thửa đất định vị dạng vùng
	KhongGian_ThuaDatDinhViDangVung.gml
	KhongGian_ThuaDatDinhViDangVung.gml
	
	

	1.2.7
	Tài sản gắn liền với đất
	KhongGian_TaiSanGanLienVoiDat.gml
	
	Thẻ nằm trong file diachinh_biendong.xml
	

	1.2.8
	Thửa đất
	Dữ liệu nằm trong thẻ gmlData 
	Dữ liệu nằm trong thẻ gmlData 
	Dữ liệu nằm trong thẻ gmlData diachinh_biendong.xml 
	Dữ liệu không gian mặc định của thửa đất trong thẻ gmlData được đồng bộ

	2
	Thuộc tính địa chính
	/Thuoctinh
	
	/ThuocTinh
	

	2.1
	Dữ liệu thuộc tính
	diachinh_landau.xml
	
	diachinh_biendong.xml
	

	3
	Hồ sơ quét
	HSQ/Theo cấu trúc của địa phương (đảm bảo liên kết được với dữ liệu thuộc tính)
	
	Thẻ nằm trong file diachinh_biendong.xml 
	Hồ sơ quét gồm: Bản quét GCN và bản PDF Qrcode giấy chứng nhận.

	II
	Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
	Thư mục: 
CTr_VNLIS/LanDau/ 
QuyHoachKeHoach
	Thư mục: 
CTr_VNLIS/LanDau/ 
QuyHoachKeHoach
	
	· Xuất toàn bộ dữ liệu với lần đầu
· Xuất dữ liệu mới với định kỳ

	1
	Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	
	
	
	

	1.1
	Dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	
	
	
	

	1.1.1
	Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh dạng đường
	khonggian_quyhoachsddtinh_line.gml
	khonggian_quyhoachsddtinh_line.gml
	
	

	1.1.2
	Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh dạng điểm
	khonggian_quyhoachsddtinh_point.gml
	khonggian_quyhoachsddtinh_point.gml
	
	

	1.1.3
	Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh dạng vùng
	khonggian_quyhoachsddtinh_poly.gml
	khonggian_quyhoachsddtinh_poly.gml
	
	

	1.2
	Dữ liệu không gian kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	
	
	
	

	1.2.1
	Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh dạng đường
	khonggian_kehoachsddtinh_line.gml
	khonggian_kehoachsddtinh_line.gml
	
	

	1.2.2
	Kế hoạch sử dụng cấp tỉnh dạng điểm
	khonggian_kehoachsddtinh_point.gml
	khonggian_kehoachsddtinh_point.gml
	
	

	1.2.3
	Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh dạng vùng
	khonggian_kehoachsddtinh_poly.gml
	khonggian_kehoachsddtinh_poly.gml
	
	

	1.3
	Dữ liệu không gian các khu chức năng cấp tỉnh
	
	
	
	

	1.3.1
	Khu chức năng cấp tỉnh
	khonggian_khuchucnangcaptinh.gml
	khonggian_khuchucnangcaptinh.gml
	
	

	1.3.2
	Khu vực bảo vệ nghiêm ngặt cấp tỉnh
	khonggian_khuvucbaovenghiemngat_tinh.gml
	khonggian_khuvucbaovenghiemngat_tinh.gml
	
	

	1.3.3
	Khu vực lấn biển cấp tỉnh
	khonggian_khuvuclanbien_tinh.gml
	khonggian_khuvuclanbien_tinh.gml
	
	

	1.4
	Dữ liệu thuộc tính quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	
	
	
	

	1.4.1
	Dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch cấp tỉnh
	QuyHoachKeHoach_tinh.xml
	QuyHoachKeHoach_tinh.xml
	
	

	2
	Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp xã
	
	
	
	

	2.1
	Dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất cấp xã
	
	
	
	

	2.1.1
	Quy hoạch sử dụng đất cấp xã dạng đường
	khonggian_quyhoachsddxa_line.gml
	khonggian_quyhoachsddxa_line.gml
	
	

	2.1.2
	Quy hoạch sử dụng đất cấp xã dạng điểm
	khonggian_quyhoachsddxa_point.gml
	khonggian_quyhoachsddxa_point.gml
	
	

	2.1.3
	Quy hoạch sử dụng đất cấp xã dạng vùng
	khonggian_quyhoachsddxa_poly.gml
	khonggian_quyhoachsddxa_poly.gml
	
	

	2.2
	Dữ liệu không gian kế hoạch sử dụng đất cấp xã
	
	
	
	

	2.2.1
	Kế hoạch sử dụng đất cấp xã dạng đường
	khonggian_kehoachsddpxa_line.gml
	khonggian_kehoachsddpxa_line.gml
	
	

	2.2.2
	Kế hoạch sử dụng cấp xã dạng điểm
	khonggian_kehoachsddxa_point.gml
	khonggian_kehoachsddxa_point.gml
	
	

	2.2.3
	Kế hoạch sử dụng đất cấp xã dạng vùng
	khonggian_kehoachsddxa_poly.gml
	khonggian_kehoachsddxa_poly.gml
	
	

	2.3
	Dữ liệu không gian các khu chức năng cấp xã
	
	
	
	

	2.3.1
	Khu chức năng cấp xã
	khonggian_khuchucnangcapxa.gml
	khonggian_khuchucnangcapxa.gml
	
	

	2.3.2
	Khu vực bảo vệ nghiêm ngặt cấp xã
	khonggian_khuvucbaovenghiemngat_xa.gml
	khonggian_khuvucbaovenghiemngat_xa.gml
	
	

	2.3.3
	Khu vực lấn biển cấp xã
	khonggian_khuvuclanbien_xa.gml
	khonggian_khuvuclanbien_xa.gml
	
	

	2.4
	Dữ liệu thuộc tính quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã
	
	
	
	

	2.4.1
	Dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch cấp xã
	QuyHoachKeHoach_xa.xml
	QuyHoachKeHoach_xa.xml
	
	

	III
	Thống kê kiểm kê
	Thư mục: 
CTr_VNLIS/LanDau/ThongKeKiemKe
	Thư mục: 
CTr_VNLIS/LanDau/ThongKeKiemKe
	
	· Xuất toàn bộ dữ liệu với lần đầu
· Xuất dữ liệu mới với định kỳ

	1
	Tỉnh
	/Tinh
	/Tinh
	
	

	1.1
	Không gian
	/GML
	/GML
	
	

	1.1.1
	Lớp hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh
	HienTrangSDDCapTinh.gml
	HienTrangSDDCapTinh.gml
	
	

	1.1.2
	Lớp ranh giới khu vực tổng hợp cấp tỉnh
	RanhGioiKhuVucTongHopCapTinh.gml
	RanhGioiKhuVucTongHopCapTinh.gml
	
	

	1.2
	Thuộc tính
	/XML
	
	
	

	1.2.1
	Dữ liệu về quản lý bộ số liệu cấp tỉnh
	BoSoLieuCapTinh.xml
	BoSoLieuCapTinh.xml
	
	

	1.2.2
	Dữ liệu về số liệu thống kê, kiểm kê cấp tỉnh
	SoLieuThongKeKiemKeCapTinh.xml
	SoLieuThongKeKiemKeCapTinh.xml
	
	

	1.2.3
	Dữ liệu về thông tin thống kê, kiểm kê cấp tỉnh
	ThongTinThongKeKiemKeCapTinh.xml
	ThongTinThongKeKiemKeCapTinh.xml
	
	

	1.3
	Hồ sơ quét
	/HSQ 
	/HSQ 
	
	Các file trong thư mục được đặt tên phải đảm bảo việc liên kết được với dữ liệu thuộc tính.

	2
	Xã
	/Xa
	/Xa
	
	

	2.1
	Không gian
	/GML
	/GML
	
	

	2.1.1
	Lớp hiện trạng sử dụng đất cấp xã
	HienTrangSDDCapXa.gml
	HienTrangSDDCapXa.gml
	
	

	2.1.2
	Lớp kết quả điều tra kiểm kê đất đai
	KetQuaDieuTraKiemKe.gml
	KetQuaDieuTraKiemKe.gml
	
	

	2.1.3
	Lớp dữ liệu thống kê cấp xã
	KetQuaThongKe.gml
	KetQuaThongKe.gml
	
	

	2.1.4
	Lớp khoanh đất cấp xã
	KhoanhDat.gml
	KhoanhDat.gml
	
	

	2.1.5
	Lớp ranh giới khu vực tổng hợp cấp xã
	RanhGioiKhuVucTongHopCapXa.gml
	RanhGioiKhuVucTongHopCapXa.gml
	
	

	2.2
	Thuộc tính
	/XML
	/XML
	
	

	2.2.1
	Dữ liệu về quản lý bộ số liệu cấp xã
	BoSoLieuCapXa.xml
	BoSoLieuCapXa.xml
	
	

	2.2.2
	Dữ liệu về số liệu thống kê, kiểm kê cấp xã
	SoLieuThongKeKiemKeCapXa.xml
	SoLieuThongKeKiemKeCapXa.xml
	
	

	2.2.3
	Dữ liệu về tài liệu thống kê, kiểm kê cấp xã
	ThongTinThongKeKiemKeCapXa.xml
	ThongTinThongKeKiemKeCapXa.xml
	
	

	2.3
	Hồ sơ quét
	/HSQ
	/HSQ
	
	Các file trong thư mục được đặt tên phải đảm bảo việc liên kết được với dữ liệu thuộc tính.

	3
	Chuyên đề
	/ChuyenDe
	/ChuyenDe
	
	

	3.1
	Thuộc tính
	/XML
	/XML
	
	

	3.1.1
	Dữ liệu về số liệu kiểm kê chuyên đề
	BoSoLieuChuyenDe.xml
	BoSoLieuChuyenDe.xml
	
	

	IV
	Giá đất
	Thư mục: 
CTr_VNLIS/LanDau/GiaDat
	Thư mục: 
CTr_VNLIS/LanDau/GiaDat
	
	· Xuất toàn bộ dữ liệu với lần đầu
· Xuất dữ liệu mới với định kỳ

	1
	Dữ liệu không gian giá đất
	
	
	
	

	1.1
	Thửa đất chuẩn
	khonggian_thuadatchuan.gml
	
	
	

	1.2
	Thửa đất cụ thể
	khonggian_thuadatcuthe.gml
	
	
	

	1.3
	Vùng giá trị
	khonggian_vunggiatri.gml
	
	
	

	2
	Dữ liệu thuộc tính giá đất
	thuoctinh_giadat_xa.xml
	thuoctinh_giadat_xa.xml
	
	

	V
	Điều tra đánh giá đất đai
	
	
	
	· Xuất toàn bộ dữ liệu với lần đầu
· Xuất dữ liệu mới với định kỳ

	1
	Dữ liệu không gian điều tra đánh giá đất đai cấp tỉnh
	
	
	
	

	1.1
	Bản đồ chất lượng đất cấp vùng
	
	
	
	

	1.1.1
	Điểm điều tra đánh giá đất cấp tỉnh
	khonggian_diemdieutradgd_tinh.gml
	khonggian_diemdieutradgd_tinh.gml
	
	

	1.1.2
	Điểm điều tra ô nhiễm đất cấp tỉnh
	khonggian_diemdieutraond_tinh.gml
	khonggian_diemdieutraond_tinh.gml
	
	

	1.1.3
	Điểm điều tra thái hóa đất cấp tỉnh
	khonggian_diemdieutrathd_tinh.gml
	khonggian_diemdieutrathd_tinh.gml
	
	

	1.1.4
	Mức độ bảo vệ cải tạo phục hồi cấp tỉnh
	khonggian_khmucdobaovecaitaophuchoi_tinh.gml
	khonggian_khmucdobaovecaitaophuchoi_tinh.gml
	
	

	1.1.5
	Khoanh điều tra đánh giá đất cấp tỉnh
	khonggian_khoanhdieutradgd_tinh.gml
	khonggian_khoanhdieutradgd_tinh.gml
	
	

	1.1.6
	Khoanh điều tra thái hóa đất cấp vùng
	khonggian_khoanhdieutrathd_tinh.gml
	khonggian_khoanhdieutrathd_tinh.gml
	
	

	1.1.7
	Kết quả bảo vệ cải tạo phục hồi cấp tỉnh
	khonggian_ketquabaovecaitaophuchoi_tinh.gml
	khonggian_ketquabaovecaitaophuchoi_tinh.gml
	
	

	1.1.8
	Bản đồ khoanh vùng hoạt động trên đất cấp tỉnh
	khonggian_khoanhvunghoatdongtrendat_tinh.gml
	khonggian_khoanhvunghoatdongtrendat_tinh.gml
	
	

	1.1.9
	Khu vực bảo vệ cải tạo phục hồi cấp tỉnh
	khonggian_khuvucbaovecaitaophuchoi_tinh.gml
	khonggian_khuvucbaovecaitaophuchoi_tinh.gml
	
	

	1.1.10
	Kết quả giám sát bảo vệ cải tạo phục hồi cấp tỉnh
	khonggian_kqgiamsatbvcaitaophuchoi_tinh.gml
	khonggian_kqgiamsatbvcaitaophuchoi_tinh.gml
	
	

	1.1.11
	Mức độ bảo vệ cải tạo phục hồi cấp tỉnh
	khonggian_mucdobaovecaitaophuchoi_tinh.gml
	khonggian_mucdobaovecaitaophuchoi_tinh.gml
	
	

	1.1.12
	Bản đồ phạm vi ô nhiễm cấp tỉnh
	khonggian_phamviond_tinh.gml
	khonggian_phamviond_tinh.gml
	
	

	1.1.13
	Bản đồ thái hóa đất cấp tỉnh
	khonggian_thoaihoadat_tinh.gml
	khonggian_thoaihoadat_tinh.gml
	
	

	1.1.14
	Bản đồ thổ nhưỡng cấp tỉnh
	khonggian_thonhuong_tinh.gml
	khonggian_thonhuong_tinh.gml
	
	

	1.1.15
	Bản đồ tiềm năng đất cấp tỉnh
	khonggian_tiemnangdat_tinh.gml
	khonggian_tiemnangdat_tinh.gml
	
	

	2
	Dữ liệu thuộc tính điều tra đánh giá đất đai
	thuoctinh_bosolieu_phieudieutra.xml
	thuoctinh_bosolieu_phieudieutra.xml
	
	




[bookmark: _pbv7n423w2dg]II. Chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu
1. [bookmark: _rnxlaymhfoc4]Chuyển đổi dữ liệu lần đầu/định kỳ
· Quy trình chuyển đổi dữ liệu lần đầu: 
+ Bước 1: Thực hiện trích xuất dữ liệu lần đầu theo từng đơn vị hành chính cấp xã đang vận hành tại địa phương (bảo đảm tuân thủ theo mẫu dữ liệu quy định) bằng hệ thống đất đai của địa phương, đảm bảo dữ liệu đã được ký số theo chuẩn.
+ Bước 2: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu lần đầu lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai bằng công cụ chuyển đổi được cung cấp.
+ Bước 3: Kiểm tra nhật ký chuyển đổi để xác nhận kết quả thực hiện và xử lý các lỗi (nếu có) bằng công cụ chuyển đổi được cung cấp.
· Quy trình chuyển đổi dữ liệu định kỳ
+ Bước 1: Thực hiện trích xuất dữ liệu định kỳ (phạm vi quy định tại I-3) đang vận hành tại địa phương theo mẫu dữ liệu quy định bằng hệ thống đất đai của địa phương, đảm bảo dữ liệu đã được ký số theo chuẩn.
+ Bước 2: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu định kỳ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai bằng công cụ chuyển đổi được cung cấp.
+ Bước 3: Kiểm tra nhật ký chuyển đổi để xác nhận kết quả thực hiện và xử lý các lỗi (nếu có) bằng công cụ chuyển đổi được cung cấp.
2. [bookmark: _9r8s7e90fjbb]Đồng bộ dữ liệu biến động hàng ngày
· Quy trình: 
[image: C:\Users\hvdich\Downloads\Telegram Desktop\MPLIS_đồng_bộ_dữ_liệu_Địa_phương_Hàng_ngày_drawio_3.png]
Hình 2: Các bước thực hiện đồng bộ dữ liệu biến động đất đai tại địa phương lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
+ Bước 1: HTTT đất đai địa phương thực hiện khởi tạo nội dung thông tin, dữ liệu biến động cần đồng bộ (File XML nội dung biến động) bằng hệ thống đất đai địa phương, đảm bảo dữ liệu đã được ký số theo chuẩn.
+ Bước 2: HTTT đất đai địa phương thực hiện gọi dịch vụ lấy thông tin token xác thực (API 2.1. lấy token đăng nhập)
+ Bước 3: HTTT đất đai địa phương thực hiện gọi dịch vụ lấy thông tin cấu hình (API 2.2. lấy thông tin cấu hình đồng bộ)
+ Bước 4: HTTT đất đai địa phương thực hiện Upload file nội dung biến động lên CSDL quốc gia về đất đai (API 2.3 Upload file biến động). Khi upload thành công, tạo gói tin metadata phiên đồng bộ.
+ Bước 5: HTTT đất đai địa phương thực hiện gửi gói tin metadata phiên đồng bộ được tạo ở bước 4 lên hệ thống quốc gia về đất đai (API 2.4. Đồng bộ dữ liệu thông tin đất đai biến động).
+ Bước 6: HTTT đất đai địa phương thực hiện gọi dịch vụ truy vấn kiểm tra nhật ký đồng bộ để xác nhận kết quả và xử lý các lỗi (nếu có) (API 2.5. Truy vấn kết quả đồng bộ dữ liệu).
· Danh sách API: VNLIS sẽ cung cấp các API cho các hệ thống thông tin đất đai tại địa phương để phục vụ việc đồng bộ dữ liệu hàng ngày, cụ thể như sau:
	STT
	Tên API
	Mô tả

	1
	API lấy token đăng nhập
	API trả về thông tin xác thực để thực hiện gọi các api khác (sử dụng tài khoản do VNLIS cấp)

	2
	Lấy thông tin cấu hình đồng bộ
	Là API lấy các thông tin cần thiết để đẩy tệp tin lên hệ thống, và một số thông tin về hạn ngạch (quota) mà hệ thống tại địa phương phải tuân theo để đảm bảo hiệu năng hệ thống

	3
	Upload file biến động
	API để tải lên một object (tệp tin) lên hệ thống

	4
	Đồng bộ dữ liệu thông tin đất đai biến động (metadata)
	API gửi gói tin cần đồng bộ lên hệ thống thông tin quốc gia về đất đai

	5
	Truy vấn kết quả đồng bộ
	API kiểm tra trạng thái gói tin đã gửi lên hệ thống thông tin quốc gia về đất đai


[bookmark: _xesht35se3jw]2.1. API get token đăng nhập
· Mô tả chức năng: Là API trả về thông tin xác thực để thực hiện các api khác (Sử dụng tài khoản do VNLIS cấp cho các hệ thống). 
· Đặc tả đầu vào API: 
	STT
	Tên trường
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả

	1
	username (*) 
	String 
	Tên tài khoản 

	2
	password (*) 
	String
	Mật khẩu 


· Đặc tả đầu ra API: 
	STT 
	Tên trường
	Kiểu dữ liệu 
	Mô tả 

	1 
	access_token
	String 
	Token truy cập hệ thống

	2 
	expires_in
	Int
	Thời gian hết hạn của token

	3
	refresh_expires_in
	Int
	Thời gian hết hạn của token làm mới

	4
	refresh_token
	String
	Token làm mới

	5
	token_type
	String
	Loại token


· Chi tiết dịch vụ: 
	Địa chỉ kết nối

	URL
	https://ext-api-vnlis.mae.gov.vn/qtht-nguoi-dung-service/v1/xacThuc/login

	Request Header

	Method
	GET

	Content-Type
	application/json

	Authorization
	

	Request Body

	Body
	{
    "username": "username",
    "password": "password"
}

	Response Body

	Body
	{
"access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1…ELAz1Lhp2sBxcV_ataEUit4xp7th4w6dpdnbBW778wF6FaqcpwGJkeCnbuQ9NVqbijSg5fdShR4XEIM4uQ9QEoRqeWbfg",
    "expires_in": 14400,
    "refresh_expires_in": 14400,
    "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICIyZDYwNjBiYy0xZmI1LTQ2ZjItOWNhMi0yYjRmN2NhYjg5YzMifQ…B6gKkEYChzlfF92NKPwtQLZP_THwp3qcWM_9f0B4CtS3iPFpDILwy798XANsoqqxSSWm4vUHe19wgVhf6uucw",
    "token_type": "Bearer"
}


[bookmark: _z753n6pujkcs]2.2. API lấy thông tin cấu hình (bao gồm bucket name, accesskey/secretkey tạm và một số thông tin khác)
· Mô tả chức năng: Là API lấy các thông tin cần thiết để đẩy tệp tin lên hệ thống, và một số thông tin về hạn ngạch (quota) mà hệ thống tại địa phương phải tuân theo để đảm bảo hiệu năng hệ thống.
· Đặc tả đầu vào API:
	STT 
	Tên trường 
	Kiểu dữ liệu 
	Mô tả

	Header

	1
	access_token (*) 
	String 
	Token đăng nhập

	Body


· Đặc tả đầu ra API:
	STT 
	Tên trường
	Kiểu dữ liệu 
	Mô tả 

	1
	statusCode
	Integer
	Trạng thái nhận gói tin

	2
	message
	String
	Nội dung thông báo

	3
	data
	Object json
	Object json chứa thông tin bucket name, accesskey tạm, secretkey tạm và 1 số thông tin cấu hình khác phục vụ việc giới hạn upload file

	4
	bucketName
	String
	Tên bucket

	5
	accessKey
	String
	accessKey tạm

	6
	secretKey
	String
	secretKey tạm


· Chi tiết dịch vụ:
	Địa chỉ kết nối

	URL
	https://ext-api-vnlis.mae.gov.vn/sync-service/api/v2/Sync/config

	Request Header

	Method
	GET

	Content-Type
	

	Authorization
	Bearer {access_token get được từ bước (1)}

	Request Body

	Body
	

	Response Body

	Body
	{
    "statusCode": 200,
    "message": "success",
    "data": { 
         "bucketName":  "bucketName",
         "accessKey": "accessKey",
         "secretKey": "secretKey",
    }
}


	
	


[bookmark: _3rtg064fag2o]2.3. Upload file biến động
- Mô tả chức năng: Sử dụng SDK AWS, dùng để tải lên một object (tệp tin) vào bucket được chỉ định trên DellECS hoặc hệ thống lưu trữ tương thích S3.
· Đặc tả đầu vào: 
	STT 
	Tên trường 
	Kiểu dữ liệu 
	Mô tả

	1
	bucketName
	String 
	 Tên bucket nơi object sẽ được upload

	2
	accessKey
	String
	 Accesskey tạm get được từ API lấy thông tin cấu hình ở trên

	3
	secretKey
	String
	 Secretkey tạm get được từ API lấy thông tin cấu hình ở trên

	4
	 filePath
	 String
	 Tên của object (gồm đường dẫn / tên file trên S3)
Mô tả đường dẫn : {phần mềm}/{mã xã}/{loại file}/{tên file}
Trong đó : 
- Phần mềm: dia-chinh
- mã xã : mã xã của tài liệu đang upload
- loại file : xml hoặc gml
Ví dụ : dia-chinh/26389/xml/ten_file.xml

	5
	 localMemoryStreamData
	 Stream
	 Dữ liệu đầu vào (nội dung của File, đọc từ stream)

	6
	 localMemoryStreamData.Length
	 Long
	 Kích thước của Object cần upload (tính bằng byte)

	7
	 contentType
	 String
	 MIME type, ví dụ: “image/png”, “application/pdf”


· Đặc tả đầu ra
	STT 
	Tên trường
	Kiểu dữ liệu 
	Mô tả 

	1
	status
	Boolean
	Trạng thái upload Object

	2
	data
	
	Object
	Thông tin Object đã upload nếu thành công

	3
	error
	
	Object
	Thông tin lỗi nếu có


· Bảng mô tả trạng thái kết quả:
	Mã kết quả
	Number
	Độ dài
	Chú thích

	200
	Integer
	3
	Xử lý tiếp nhận thành công

	400
	Integer
	3
	Tên bucket hoặc Object không hợp lệ 

	404
	Integer
	3
	Bucket không tồn tại

	500
	Integer
	3
	Lỗi không xác định từ phía MinIO Server


· Chi tiết dịch vụ:
	Địa chỉ kết nối

	URL
	https://s3hn-vnlis.mae.gov.vn/bucket-name/folder-path/data.xml

	Request Header

	Method
	PUT

	Authorization
	Accesskey và SecretKey được lấy từ bước (2) 

	Content-Type
	application/pdf, application/xml, application/gml

	Content-Length
	d

	Request Body

	Body
	

	Response Body

	Body
	{
    "statusCode": 200,
}


[bookmark: _84i5a61lpdy8]2.4. Đồng bộ dữ liệu thông tin đất đai biến động (metadata)
· Mô tả chức năng: Là API để gửi thông tin siêu dữ liệu (metadata) kèm theo của các tệp tin XML đã upload lên thành công tại bước 2 "Upload file biến động".
·  Đặc tả đầu vào:
	STT 
	Tên trường 
	Kiểu dữ liệu 
	Mô tả

	Header

	1
	access_token (*) 
	  String
	Access_token đăng nhập get từ API get token ở trên

	Param

	 
	   dataType
	String
	Loại dữ liệu cần đồng bộ:

- Giá đất: gd
- Địa chính: dc
- Quy hoạch kế hoạch: qhkh
- Thống kê kiểm kê: tkkk
- Điều tra đánh giá đất đai: dtdd


	
	   fileType
	    String
	Mã loại dữ liệu:
 - XML: xml
 - GML: gml


	

	Body

	1
	header

	
	   sessionId
	String
	Session ID – định danh cho phiên đồng bộ, là chuỗi Guid duy nhất cho mỗi phiên – 1 phiên có thể có nhiều requestID (Phần mềm đẩy dữ liệu tự sinh)

	
	   requestId
	  String
	Request ID là chuỗi Guid duy nhất cho định danh cho metadata được đồng bộ (Phần mềm đẩy dữ liệu tự sinh)

	
	   requestDate
	  Long
	Thời điểm gửi request 

	
	   originalCode
	String
	Mã tỉnh của Đơn vị chủ quản dữ liệua

	
	   originalName
	String
	Tên tỉnh của Đơn vị chủ quản dữ liệu

	
	   originalInforSys
	String
	Mã phần mềm vận hành CSDL (ví dụ: vbdlis)

	
	   originalInforSysVer
	String
	 Mã phiên bản phần mềm vận hành CSDL (ví dụ: vbdlis_v1)

	
	   senderCode
	String
	 Mã đơn vị gửi: là mã định danh điện tử của đơn vị gửi

	
	   senderName
	String
	Tên đơn vị gửi

	
	   senderInforSys
	String
	Mã phần mềm gửi dữ liệu (ví dụ: vbdlis)

	
	   senderStaffFullName
	String
	Họ tên người gửi dữ liệu

	
	   senderStaffUserName
	String
	Tên đăng nhập người gửi dữ liệu (ví dụ: admin.bnh)

	
	   senderDate
	DateTime
	Ngày tháng dạng text khi gửi dữ liệu format dd/MM/yyyy (ví dụ 27/3/2025)

	
	   receiverCode
	String
	Mã đơn vị nhận dữ liệu: là mã định danh điện tử của đơn vị nhận dữ liệu 

	
	   receiverName
	String
	Tên đơn vị nhận dữ liệu (Bộ NN&MT)

	
	   receiverInforSys
	String
	Mã phần mềm nhận dữ liệu: VNLIS

	2
	body 

	2.1
	    documentInfo

	
	     docId
	String
	ID của tài liệu gửi lên hệ thống - để đối soát, phần mềm đẩy dữ liệu tự sinh (Ví dụ 6E98E879-BB2E-4309-B4DB-4E204FA5EAB3) 

	
	     version
	String
	phiên bản định dạng (format) của tài liệu

	
	     docType
	String
	loại tài liệu, chẳng hạn dc-xml: địa chính xml; dc-gml: địa chính gml

	2.2
	     messageInfo (Các tùy chọn để áp dụng khi upload file lên server)

	
	  override
	Boolean
	true: có ghi đè, false không ghi đè nếu trùng

	 
	  emptyDataBeforeLoad
	Boolean
	true: xóa trắng dữ liệu trước khi import

	2.3
	     fileInfo (Siêu dữ liệu của tệp tin, để phục vụ đối soát tính toàn vẹn nếu cần)

	
	   fileName
	String
	Tên file

	
	   fileSize
	Long
	Dung lượng file

	
	   totalFile
	Integer
	Tổng số file upload (trong trường hợp upload folder PDF)

	
	   filePath
	String
	Đường dẫn vật lý của file trên S3 (kết quả khi gọi API 2.3. Upload file biến động)

	
	   dateModified
	Long
	thời điểm chỉnh sửa cuối của file theo epoch time gmt+0 đơn vị second (Ví dụ 1662879295)

	
	   fileHash
	String
	 Mã băm của file (sử dụng compute SHA-256 hash of file để tính, ví dụ: 2cf24dba5fb0a30e26e83b2ac5b9e29e1b161e5c1fa7425e73043362938b9824), Nếu file dữ liệu đã được ký số giá trị trường sẽ là null.

	2.4
	     phamVi

	2.4.1
	         moTa
	String
	Mô tả phạm vi dữ liệu dạng text (chẳng hạn: thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

	2.4.2
	         donViHanhChinh (mã đơn vị hành chính mô tả phạm vi dữ liệu)

	
	                maTinh
	String
	Mã tỉnh (ví dụ 27)

	
	                maXa
	String
	Mã xã (ví dụ 09319)


·  Đặc tả đầu ra:
	STT 
	Tên trường
	Kiểu dữ liệu 
	Mô tả 

	1
	statusCode
	Integer
	Trạng thái nhận gói tin

	2
	message
	String
	Nội dung thông báo

	3
	data
	Boolean
	Kết quả gửi message (thành công / thất bại)


· Bảng mô tả trạng thái kết quả:
	Mã kết quả
	Number
	Độ dài
	Chú thích

	200
	Integer
	3
	Xử lý tiếp nhận thành công

	401
	Integer
	3
	Vượt quá tần suất trong khoảng thời gian cho phép

	402
	Integer
	3
	Xử lý không thành công


· Chi tiết dịch vụ:
	Địa chỉ kết nối

	URL
	https://ext-api-vnlis.mae.gov.vn/sync-service/api/v2/Sync/Metadata/{dataType}/{fileType}

	Request Header

	Method
	POST

	Content-Type
	application/json

	Authorization
	Bearer {access_token get được từ bước (1)}

	Request Body

	Body
	{
  "header": {
      "sessionId": "ca7bf730-b54a-4f54-9e4c-4ccd7d9fddgr",
      "requestId": "ca7bf730-b52a-4f54-8e4c-4ccd7d9fbbfe",
      "requestDate": 1743073415,
      "originalCode": "27",
      "originalName": "VPĐK đất đai tỉnh Bắc Ninh",
      "originalInforSys": "eLIS",
      "originalInforSysVer": "eLIS-GIS",
      "senderCode": "",
      "senderName": "VNPT BNH",
      "senderInforSys": "MPLIS Tool",
      "senderStaffFullName": "Nguyễn Ngọc Vinh",
      "senderStaffUserName": "admin.bnh",
      "senderDate": "2025-03-27",
      "receiverCode": "",
      "receiverName": "Cục chuyển đổi số - Bộ NN&MT",
      "receiverInforSys": "MPLIS"
  },
  "body": {
      "documentInfo": {
           "docId": "6E98E879-BB2E-4309-B4DB-4E204FA5EAB3",
            "version": "1.0",
           "docType": "dc-xml"
      },
      "messageInfo": {
          "override": true,
          "emptyDataBeforeLoad": true
      },
      "fileInfo": {
          "fileName": "dc-09319.xml",
          "fileSize": 1501482,
          "dateModified": 1662879295,
          "fileHash": "b720ed8d32a309b9dbec7a8825022d8",
          "totalFile": 1
      },
      "phamVi": {
              "moTa": "thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh",
               "donViHanhChinh": {
                     "maTinh": "27",
                     "maXa": "09319"
              }
         }
    }
}


	Response Body

	Body
	{
    "statusCode": 200,
    "message": "Success",
    "data": true
}


[bookmark: _qvmmlzd2qddw]2.5. Truy vấn kết quả đồng bộ dữ liệu
· Mô tả chức năng: Là API Kiểm tra trạng thái gói tin đã gửi lên trung ương.
· Đặc tả đầu vào: 
	STT 
	Tên trường 
	Kiểu dữ liệu 
	Mô tả

	1
	maDVHCTinh (*) 
	String 
	Mã đơn vị hành chính cấp Tỉnh

	2
	sessionId (*) 
	String
	Mã giao dịch để kiểm tra trạng thái đồng bộ dữ liệu


· Đặc tả đầu ra:
	STT 
	Tên trường
	Kiểu dữ liệu 
	Mô tả 

	1
	statusCode
	Integer
	Trạng thái nhận gói tin

	2
	message
	String
	Nội dung thông báo


· Bảng mô tả trạng thái kết quả:
	Mã kết quả
	Number
	Độ dài
	Chú thích

	201
	Integer
	3
	Chưa đúng cấu trúc yêu cầu, vui lòng kiểm tra nội dung lỗi

	202
	Integer
	3
	Đã nhận thông tin, chưa đồng bộ vào cơ sở dữ liệu TW

	203
	Integer
	3
	Đã nhận thông tin, đã đồng bộ vào cơ sở dữ liệu TW

	204
	Integer
	3
	Lỗi khác

	206
	Integer
	3
	Mã phiên không tồn tại hoặc chưa sẵn sàng. Vui lòng kiểm tra lại.


· Chi tiết dịch vụ: 
	Địa chỉ kết nối

	URL
	https://ext-api-vnlis.mae.gov.vn/quanly-phien-dongbo/v1/sync/checkStatus

	Request Header

	Method
	POST

	Content-Type
	application/json

	Authorization
	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)

	Request Body

	Body
	{
    "maDVHCTinh": "31", 
    "sessionId": "0x1234567890qertyuiopasdfghjkl"
}

	Response Body

	Body
	{
    "statusCode": 200, 
    "message": "Thành công"
}



2.6. Lưu log thao tác xử lý
· Mô tả chức năng: Là API lưu log các thao tác xử lý của người dùng lên hệ thống.
· Đặc tả đầu vào:
	STT 
	Tên trường 
	Kiểu dữ liệu 
	Mô tả

	1
	tenTaiKhoan (*) 
	String 
	Tên đăng nhập của người dùng thực hiện hành động. Dùng để xác định "ai" là người tác động vào hệ thống.

	2
	maPhanMem (*) 
	String
	Mã định danh của phân hệ hoặc ứng dụng sinh ra log này. Giúp phân loại log thuộc về phần mềm nào (Ví dụ: VBD, iLIS...). 

	3
	diaChiIPLocal
	String
	Địa chỉ IP nội bộ (LAN IP) của thiết bị người dùng. Trường này thường hỗ trợ việc điều tra trong mạng nội bộ doanh nghiệp.

	4
	diaChiMAC
	String
	Địa chỉ vật lý (Media Access Control) của thiết bị mạng (Card mạng) người dùng sử dụng. Dùng để định danh thiết bị phần cứng cụ thể.

	5
	apiPath
	String
	Đường dẫn API hoặc URL cụ thể mà người dùng đã gọi tới.

	6
	thaoTac
	HttpMethodEnum
	Phương thức HTTP loại hành động kỹ thuật đã thực hiện. Ví dụ GET/POST/PUT/DELETE

	7
	chucNang
	String
	Tên chức năng nghiệp vụ dễ hiểu với con người. Giúp người quản trị đọc log hiểu ngay người dùng đang làm gì mà không cần tra cứu API. Ví dụ Đăng nhập, Đồng bộ hằng ngày,...

	8
	noiDung
	String
	Nội dung chi tiết của hành động.

	9
	thoiGian
	String
	Thời điểm chính xác hành động diễn ra. Nên thống nhất định dạng chuẩn quốc tế hoặc định dạng chung của dự án. Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	10
	statusCode
	Integer
	Mã trạng thái phản hồi HTTP hoặc mã lỗi nội bộ. Dùng để phân loại nhanh trạng thái (Thành công/Lỗi).


· Đặc tả đầu ra:
	STT 
	Tên trường
	Kiểu dữ liệu 
	Mô tả 

	1
	message
	String
	Nội dung thông báo


· Bảng mô tả trạng thái kết quả:
	Mã kết quả
	Number
	Độ dài
	Chú thích

	200
	Integer
	3
	Ghi nhận log thao tác xử lý thành công.


· Chi tiết dịch vụ: 
	Địa chỉ kết nối

	URL
	https://ext-api-vnlis.mae.gov.vn/qtht-nhat-ky-service/v1/lichSuTacDong/log

	Request Header

	Method
	POST

	Content-Type
	application/json

	Authorization
	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên)

	Request Body

	Body
	{
    "tenTaiKhoan": "user_01",
    "maPhanMem": "VBD",
    "diaChiIPLocal": "192.168.1.100",
    "diaChiMAC": "00-14-22-01-23-45",
    "apiPath": "abc/xyz",
    "thaoTac": "POST",
    "chucNang": "Đồng bộ hằng ngày - phiên xyz",
    "noiDung": "Thành công",
    "thoiGian": "2025-12-15 11:15:00",
    "statusCode": 200
}

	Response Body

	Body
	{
    "message": "Ghi nhận log thao tác xử lý thành công."
}



III. Đặc tả kỹ thuật chữ ký số trên XML
1. Tổng quan
· Phương pháp ký: Kết hợp XML Digital Signature 1.1 (XML-DSig) và XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures - Basic Electronic Signature).
· Mục tiêu: Đảm bảo tính xác thực, toàn vẹn dữ liệu, chống chối bỏ và hỗ trợ kiểm tra, đối soát cho gói dữ liệu đồng bộ CSDLDiaChinh.
· Mô hình ký: Ký số tập trung (Remote Signing / HSM). Bên tạo chữ ký chịu trách nhiệm canonicalize SignedInfo; HSM ký trên hash của SignedInfo đã canonicalize.
2. Thông số kỹ thuật chi tiết

	Thông số
	Giá trị áp dụng

	XML Signature
	W3C XML Signature 1.1

	Advanced Signature
	XAdES-BES

	Hash Algorithm
	SHA-256

	Signature Algorithm
	RSA-SHA256

	Canonicalization
	Exclusive XML Canonicalization 1.0 (xml-exc-c14n#)

	Kiểu chữ ký
	Enveloped Signature

	Reference Type
	Reference theo thuộc tính Id của root element



3. Yêu cầu trên file XML và khối chữ ký
· File phải được lưu ở định dạng UTF-8 without BOM.
Đồng thời phải có khai báo XML Declaration ở dòng đầu tiên:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

· Root element phải có thuộc tính Id: 
	<CSDLDiaChinh Id="MSG-YYYYMMDD-XXXXXXXX">
và Reference theo thuộc tính Id của root element:
	<ds:Reference URI="#MSG-YYYYMMDD-XXXXXXXX">

· Khuyến nghị có metadata giao dịch ngay sau root element:

<ThongTinDongBo>
     <MessageID>MSG-YYYYMMDD-XXXXXXXX</MessageID>
     <TransactionID>TX-YYYYMMDD-HP-001234</TransactionID>
      <CreatedTime>YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+07:00</CreatedTime>
      <SenderCode>HP-SNNMT</SenderCode>
      <SchemaVersion>2.3</SchemaVersion>
</ThongTinDongBo>

· Khuyến nghị bổ sung hash của các file đính kèm vào thẻ <AttachmentManifest>:

<AttachmentManifest>
    <File>
        <FileID>GCN-319830993</FileID>
        <FilePath>/11383/SDC/01804abf.pdf</FilePath>
        <HashAlgorithm>SHA-256</HashAlgorithm>
        <HashValue>BASE64_SHA256_HASH</HashValue>
    </File>
</AttachmentManifest>

· Khối <ds:Signature> phải là element con cuối cùng của <CSDLDiaChinh>.
· Phải có thẻ <xades:SigningTime> đánh dấu thời điểm ký trong phần XAdES-BES.
Thuộc tính Id của CSDLDiaChinh, ds:Signature và xades:SignedProperties phải được xử lý như
4. Cấu trúc XML và khối chữ ký số (XAdES-BES)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CSDLDiaChinh Id="MSG-20260526-00012345"
              xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
              xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">
    <!-- Thông tin đồng bộ -->
    <ThongTinDongBo>
        <MessageID>MSG-20260526-00012345</MessageID>
        <TransactionID>TX-20260526-HP-001234</TransactionID>
        <CreatedTime>2026-05-26T15:30:45+07:00</CreatedTime>
        <SenderCode>HP-SNNMT</SenderCode>
        <SchemaVersion>2.3</SchemaVersion>
    </ThongTinDongBo>
    <!-- Hash của file đính kèm (Khuyến nghị mạnh) -->
    <AttachmentManifest>
        <File>
            <FileID>GCN-319830993</FileID>
            <FileType>PDF</FileType>
            <FilePath>/11383/SDC/01804abf-03e1-419c-a57f-96a0f58f57ac.pdf</FilePath>
            <HashAlgorithm>SHA-256</HashAlgorithm>
            <HashValue>8z5vK9pL2mN7qRstUvWxYzA3bF4cD5eE6fG7hI8jK9lM=</HashValue>
        </File>
    </AttachmentManifest>
    <!-- Nội dung dữ liệu chính -->
    <HoSoCollection>
        <HoSo xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <!-- Nội dung dữ liệu HoSo -->
        </HoSo>
    </HoSoCollection>
    <!-- Khối chữ ký số - PHẢI nằm CUỐI CÙNG -->
    <ds:Signature Id="SIG-20260526-00012345">
        <ds:SignedInfo>
            <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
            <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
            <ds:Reference URI="#MSG-20260526-00012345">
                <ds:Transforms>
                    <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                    <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
                </ds:Transforms>
                <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
                <ds:DigestValue>[DigestValue]</ds:DigestValue>
            </ds:Reference>
    <ds:Reference URI="#SignedProperties-001" Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties">
                <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
                <ds:DigestValue>[SignedPropertiesDigest]</ds:DigestValue>
            </ds:Reference>
        </ds:SignedInfo>
        <ds:SignatureValue>[SignatureValue]</ds:SignatureValue>
        <ds:KeyInfo>
            <ds:X509Data>
                <ds:X509Certificate>[Chứng thư số Base64]</ds:X509Certificate>
            </ds:X509Data>
        </ds:KeyInfo>
        <!-- XAdES-BES -->
        <ds:Object>
            <xades:QualifyingProperties Target="#SIG-20260526-00012345">
                <xades:SignedProperties Id="SignedProperties-001">
                    <xades:SignedSignatureProperties>
                        <xades:SigningTime>2026-05-26T15:31:00+07:00</xades:SigningTime>
                        <xades:SigningCertificate>
                            <xades:Cert>
                                <xades:CertDigest>
                                    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
                                    <ds:DigestValue>[Cert Digest Base64]</ds:DigestValue>
                                </xades:CertDigest>
                                <xades:IssuerSerial>
                                    <ds:X509IssuerName>CN=... </ds:X509IssuerName>
                                    <ds:X509SerialNumber>123456789...</ds:X509SerialNumber>
                                </xades:IssuerSerial>
                            </xades:Cert>
                        </xades:SigningCertificate>
                    </xades:SignedSignatureProperties>
                </xades:SignedProperties>
            </xades:QualifyingProperties>
        </ds:Object>
    </ds:Signature>
</CSDLDiaChinh>
IV. Hướng dẫn tích hợp API tra cứu thông tin đất đai do người dân cung cấp
1. Mục đích
Thực hiện việc tích hợp và sử dụng API lấy thông tin Giấy chứng nhận do người dân cung cấp qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dữ liệu đất đai quốc gia thuộc hệ thống CSDL quốc gia về đất đai. 
	Nó là một kênh thu thập thông tin dữ liệu đất đai do người dân cung cấp qua hình thức trực tuyến nhằm hỗ trợ các địa phương trong quá trình thực hiện làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai.
2. Mô hình tổng quát
[image: ]
	Người dân, tổ chức: Là người thực hiện khai báo, cung cấp thông tin đất đai qua ứng dụng VneID hoặc Cổng dữ liệu đất đai quốc gia.
	Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai (VNLIS): Là hệ thống tiếp nhận thông tin dữ liệu đất đai do người dân cung cấp qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dữ liệu đất đai quốc gia, thực hiện việc lưu trữ và cung cấp thông tin cho các hệ thống đất đai tại địa phương.
	HTTT đất đai tại địa phương: Là các hệ thống đang được triển khai tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các hệ thống này tích hợp với hệ thống thông tin quốc gia về đất đai để lấy dữ liệu đất đai do người dân cung cấp thông qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dữ liệu đất đai quốc gia đang được quản lý và lưu trữ tại trung ương.
3. Chi tiết API
a) API tìm kiếm thông tin giấy chứng nhận người dân cung cấp cho địa phương tra cứu
	Url
	https://ext-api-vnlis.mae.gov.vn/api/v1/Dp/PhanAnh/Search

	Description
	Get danh sách thông tin giấy chứng nhận của người dân cung cấp về địa phương để xử lý

	Method
	GET

	Header
	Authorize: Bearer xxx <token của quản trị hệ thống>

	Params
	Is2Cap=true&Matinh=01&Mahuyen=&Maxa=3&NguonDuLieu=VNeID&TrangThai=0&LoaiDoiTuong=0&Sodinhdanh=365050362&Soseri=1259357&LoaiPhanAnh=0&From=2025-10-01&To=2025-10-02&PageNumber=1&PageSize=100&IsDesc=true

	Giải thích params
	Is2Cap*: Nếu chọn tìm kiếm theo đơn vị hành chính 2 cấp thì gán = true, tìm kiếm theo 3 cấp thì gán = false
Matinh*: Mã dvhc tỉnh
Mahuyen: Mã dvhc huyện ( nếu tìm kiếm 2 cấp thì gán = rỗng)
Maxa*: Mã dvhc xã
NguonDuLieu: hiện có 2 nguồn dữ liệu chính là từ Hệ thống (HT) và VNeID, khi call api truyền lên mã HT hoặc VNeID
TrangThai: Trạng thái bản ghi Khóa hoặc Cập nhật (0- Cập nhật, 1- Khóa)
LoaiDoiTuong: 0- Cá nhân, 1- Tổ chức
Sodinhdanh: Số định danh hoặc số giấy tờ
Soseri: Số phát hành của giấy chứng nhận
LoaiPhanAnh: 0- Sai nhiều thông tin, 1- Sai thông tin GCN, 2-Sai thông tin chủ sử dụng, 3- Sai thông tin thửa đất, 4- Sai thông tin tài sản, 5- Khác, 6- Kê khai GCN
From: Tìm kiếm trong khoảng từ ngày (kiểu Date)
To: Tìm kiếm trong khoảng đến ngày (kiểu Date)
Keyword: Từ khóa tìm kiếm (có thể tìm theo số seri, tên chủ sử dụng, địa chỉ thửa đất, tên tỉnh, tên huyện, tên xã, số định danh)
PageNumber*: Trang hiện tại
PageSize*: Số lượng bản ghi trên 1 trang
SortBy: sort theo trường nào ( nếu không truyền mặc định sort theo Ngày tạo - Ngaytao mới nhất )
IsDesc: true- giảm dần, false: tăng dần
* Những trường đánh dấu (*) là bắt buộc phải nhập

	Response
	{ success: true, data: [], pageNumbers: 1, pageSize: 10, totalPages: 1, totalItems: 1, errors: [] }

	Sample
	{
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 1,
  "totalPages": 1,
  "totalItems": 1,
  "data": [
    {
      "id": "a28b725b-7f23-40e7-97bf-c3307131e693",
      "soseri": "123abc",
      "tenToChucDuocCapGCN": null,
      "tenNguoiDaiDien": null,
      "matinh": "01",
      "mahuyen": "003",
      "maxa": "00100",
      "matinhht": "01",
      "maxaht": "03408",
      "tentinh": "Thành phố Hà Nội",
      "tenhuyen": "Quận Tây Hồ",
      "tenxa": "Phường Quảng An",
      "tentinhht": "Tỉnh Lai Châu",
      "tenxaht": "Phường Tân Phong",
      "diaChi3C": "Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội",
      "diaChiHt": "Phường Tân Phong, Tỉnh Lai Châu",
      "loaiPhanAnh": 6,
      "tenLoaiPhanAnh": "Kê khai GCN",
      "tenLoaiPhanAnhVietTat": "Kê khai",
      "ngaytao": "2025-11-06T08:39:12.290993+00:00",
      "ngayCapNhat": "2025-11-06T08:39:12.2910247+00:00",
      "nguonDuLieu": null,
      "tenNguonDuLieu": "Hệ thống",
      "trangThai": 1,
      "tenTrangThai": "Khóa"
    }
  ],
  "success": true,
  "errors": null
}



b) API chi tiết thông tin giấy chứng nhận người dân cung cấp
	Url
	https://ext-api-vnlis.mae.gov.vn/api/v1/Dp/PhanAnh/{id}

	Description
	Get chi tiết thông tin giấy chứng nhận người dân cung cấp theo id

	Method
	GET

	Header
	Authorize: Bearer xxx <token của quản trị hệ thống>

	Params
	id*: ID của phản ánh (dạng GuiID)

	Response
	{ success: true, data: {}, errors: [] }

	Sample
	{
  "data": {
    "id": "9f9e90bc-eb24-8248-b7cf-5e7f983af2d1",
    "loaiPhanAnh": 6,
    "tenLoaiPhanAnh": "Kê khai GCN",
    "ngaytao": "2025-10-30T22:47:10.807825+07:00",
    "ngaycapnhat": null,
    "soseri": "CE 725220",
    "tenToChucDuocCapGCN": "abc",
    "tenNguoiDaiDien": null,
    "vaitro": true,
    "tenVaiTro": "Tổ chức",
    "mota": "- Tố chức ",
    "matinh": "01",
    "tenTinh": "Thành phố Hà Nội",
    "mahuyen": "134",
    "tenHuyen": null,
    "maxa": "34543",
    "tenXa": null,
    "matinhht": "01",
    "tenTinhHt": "Thành phố Hà Nội",
    "maxaht": "34543",
    "tenXaHt": null,
    "files": []
  },
  "success": true,
  "errors": null
}



V. Hướng dẫn tích hợp API xác thực thông tin công dân
1. Mục đích
Tài liệu này mô tả kịch bản kết nối tích hợp dữ liệu xác thực thông tin cá nhân giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với các đơn vị.
[bookmark: _qzlgse9jrpsk]2. Yêu cầu
Chuẩn bị đầy đủ hạ tầng máy chủ, đường truyền, phần mềm hệ thống để phục vụ triển khai thí điểm.
Tuân thủ theo đúng QCVN 109:2017/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với CSDLQG về dân cư do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
Phân công rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai thí điểm, sau khi hoàn thành thí điểm sẽ tổng kết đánh giá kết quả thí điểm.
[bookmark: _j58i39dd9j4b]3. Chi tiết API xác thực thông tin công dân
Đặc tả đầu vào API:
	TT
	Tên trường
	Định dạng
	Bắt buộc
	Mô tả

	1 
	MaYeuCau
	String(40 ký tự)
	x
	Mã yêu cầu (hệ thống gửi yêu cầu tự tạo)

	2 
	MaDVC
	String(20 ký tự)
	x
	Mã thủ tục hành chính công theo quy định tại quyết định 362/QĐ-VPCP do Bộ Thông tin truyền thông ban hành ngày 27/4/2019.

	3 
	MaDichVu
	String(20 ký tự số)
	x
	Mã dịch vụ tích hợp (theo quy định của hệ thống CSDLQG về DC)

	4 
	MaCanBo
	String(20 ký tự số)
	
	Mã cán bộ khai thác

	5 
	SoDinhDanh
	String(12 ký tự số)
	x
	Số định danh cá nhân (hoặc số CCCD) của công dân

	6 
	SoCMND
	String(9 ký tự số)
	
	Số chứng minh nhân dân 9 số của công dân (Bắt buộc khi không có số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân)

	7 
	HoVaTen
	String(200 ký tự)
	x
	Họ tên đầy đủ của công dân viết liền không dấu

	8 
	NgayThangNamSinh
	String(10 ký tự)
	x
	Ngày tháng năm sinh của công dân. Định dạng nhập liệu: yyyy-mm-dd

	9 
	Nam
	String(4 ký tự số)
	
	Năm sinh của công dân (Bắt buộc khi không có ngày tháng năm sinh). Định dạnh nhập liệu: yyyy

	10 
	GioiTinh
	String(1 ký tự số)
	x
	Giới tính của công dân:
1: Nam
2: Nữ

	11 
	ThuongTruTinh
	String(200 ký tự)
	
	Nơi thường trú của công dân cấp tỉnh/thành phố

	11
	ThuongTruHuyen
	String(200 ký tự)
	
	Nơi thường trú của công dân cấp quận/huyện

	12
	ThuongTruXa
	String(200 ký tự)
	
	Nơi thường trú của công dân cấp phường/xã


Đặc tả đầu ra API:

	TT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Trường dữ liệu chia sẻ
	Ghi chú

	1 
	TonTai
	Boolean
	x
	True/False: Thông tin công dân đúng hoặc sai

	2 
	Nội dung
	String(200 ký tự)
	x
	Mô tả nội dung không khớp (trường hợp False)


Chi tiết dịch vụ:

	Địa chỉ kết nối

	URL
	https://ext-api-vnlis.mae.gov.vn/ sync-service/api/v2/integration/XTCongDan

	Request header

	Content-Type
	text/xml

	Authorization
	Bearer { token của quản trị hệ thống }

	Request Body

	Body
	<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:dan="http://dancuquocgia.bca">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <dan:XacThucThongTinCongDan xmlns:qldc="http://dancuquocgia.bca">
            <dan:MaYeuCau>TH211363158334444113</dan:MaYeuCau>
            <dan:MaDichVu>038</dan:MaDichVu>
            <dan:MaCanBo>DEV_TEST</dan:MaCanBo>
            <dan:SoDinhDanh>068194008217</dan:SoDinhDanh>
            <dan:HoVaTen>NGUYENTHIKHIEM</dan:HoVaTen>
            <dan:NgayThangNamSinh>
                <!-- <dan:NgayThangNam>1930-03-10</dan:NgayThangNam> -->
                <dan:Nam>1930</dan:Nam>
            </dan:NgayThangNamSinh>
            <dan:GioiTinh>2</dan:GioiTinh>
            <!-- <dan:ThuongTruTinh>59</dan:ThuongTruTinh> -->
            <!-- <dan:ThuongTruHuyen>59</dan:ThuongTruHuyen> -->
            <!-- <dan:ThuongTruXa>59</dan:ThuongTruXa> -->
        </dan:XacThucThongTinCongDan>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


	  

	Response
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soapenv:Header xmlns:dan="http://dancuquocgia.bca"/>
    <soapenv:Body xmlns:dan="http://dancuquocgia.bca">
        <ser:KetQuaXacThuc xmlns:ser="http://dancuquocgia.bca">
            <ser:TonTai>true</ser:TonTai>
            <ser:NoiDung/>
        </ser:KetQuaXacThuc>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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